                                             KHỐI 3- ÔN TẬP

KIỂM TRA VIẾT:

1. Chính tả: (Nghe - viết):

Bài viết: Gió heo may, SGK, Tiếng Việt 3, tập 1, trang 70.

Bao giờ có làn gió heo may về mới thật là có mùa thu. Cái nắng gay gắt những ngày hè đã thành thóc vàng vào bồ, vào cót, vào kho và đã ẩn vào quả na, quả mít, quả hồng, quả bưởi...Những ngày có gió heo may dù nắng giữa trưa cũng chỉ dìu dịu, đủ cho ta mặc một chiếc áo mỏng vẫn thấy dễ chịu.

Theo Băng Sơn

2. Tập làm văn:

Đề bài: Viết đoạn văn ngắn từ 5 đến 7 câu kể về một người hàng xóm mà em yêu quý.

…………………………………………………………………………………………………

MÔN: TIẾNG VIỆT

Phần I: Trắc nghiệm:

     Haõy khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng. ( 5 đ)
1. Có 27 viên kẹo,  1 số viên kẹo đó là ( 0,5đ)

                                 9

     A.8 viên kẹo

B. 5 viên kẹo

C. 3 viên kẹo



2. Mỗi tuần có 7 ngày. Số ngày có trong 6 tuần là: ( 0,5 đ)

  A. 36 ngày                     B. 54 ngày                         C. 42 ngày

3. Mỗi com mèo có 4 chân, 12 con mèo có số chân là: ( 0,5 đ)

A. 48 chân                 B. 16 chân                      C. 36 chân

4. Mỗi giờ có 60 phút, 6 giờ có: ( 0,5 đ)

A. 300 phút                   B. 320 phút             C. 360 phút                D. 350 phút

5.  Điền số thích hợp vào chỗ trống (> , < , =) ( 1 điễm)

800cm ( 8m 2cm  ;   


 6m 70cm ( 670cm    

6. 7 dam 5 m =………. Só thích hợp điền vào chỗ chấm là: ( 0,5 đ )

      A. 705                             B. 12                  C. 75

7. Kết quả của phép cộng 416 + 167 là: ( 0, 5 đ)

  A. 538                              B. 585                    C.583                    D. 584

8. Số bé là 7, số lớn là 28. Só lớn gấp số bé là: ( 0,5 đ)

    A. 4 lần                     B. 21 lần                      C. 6 lần 

9. Số liền sau của số 488 là : ( 0, 5đ)

  A. 487                            B. 489                      C. 490                         D. 479

II/ Phần tự luận ( 5 điểm)

10.  Đặt tính rồi tính( 1 điểm)
 
a/  724: 4       
b/104 x 9     

c/ 909 : 9                 d/ 762 - 484              

11. Tính gía trị của biểu thức.( 1 điểm)

  a/ 492 – ( 76 + 38)                                         b/ 964 : 4 x 3

    = ……………………….                                = ……………………….
   = ……………………………………                                      =……………………………………….

12. Tìm X, biết:  ( 1 điểm)

     a/ X : 3 = 188 + 65                                   b/ X x 4 = 800 – 72

            ………………………………                                    ……………………………………..

            ………………………………                                    ……………………………………..

           ……………………………………..                               ………………………………………..

13. Toán đố : ( 2 điểm)

 Bao ngô thứ nhất có  45 kg, bao thứ hai có 51kg. Người ta đem số ngô của hai bao đó chia đều vào 8 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu ki-lô-gam ngô ?

……………………………………………………………………………..
14 / Trong các số:  604 ;  460 ; 649 ;  496 số lớn nhất là: ( 0,25 Điểm)

             
 
A.  640                 B.  460              C. 649       
D. 496


15 /Gấp 7 lít lên 8 lần thì được: ( 0,5 Điểm)

 
A. 15 lít                B. 49 lít                  
C. 56 lít                 D. 65 lít

16 /7m 4cm = …….. cm. Số thích hợp điền vào chỗ trống là: ( 0,5 Điểm)
A. 74cm               B. 740cm                
C. 407cm              D. 704cm

17/ Một cái ao hình vuông có chu vi là 24 m thì cạnh của hình vuông đó là: ( 0,5 Điểm)

A. 4m              
B. 6m                    
C. 8m               
D. 12cm

18/Số thích hợp viết vào chỗ trống trong phép tính( 0,5 Điểm)


là:

     A. 24 và 3

       B. 24 và 4


C. 24 và 6

D. 24 và 8

19/
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của 24 kg là: ( 0,5 Điểm)

A. 1kg

B. 3 kg


C. 8 kg

D. 12 kg

 20 / Giá trị của chữ số 3 trong số 132 là: ( 0,5 Điểm)
  
A. 300 

B. 30


C. 3

D. Cả a, b, c đều sai

 21/ Đồng  hồ chỉ mấy giờ? ( 1 Điểm)

               A.   5 giờ 40 phút              B.     8 giờ 5 phút 

               C.   5 giờ 20 phút              D.     8 giờ 25 phút                                     


22/ Số dư trong phép chia 27 : 5 là : ( 0,5 Điểm)


A. 1


B. 2



C. 3


D. 4

23/ Chiều dài hình chữ nhật 20 cm, chiều rộng hình chữ nhật 13cm.Chu vi hình chữ nhật là: ( 0,5 Điểm)
                   A.66 cm

B. 56cm

C.46 cm

24/ Cạnh hình vuông 12cm, chu vi hình vuông là: ( 0,5 Điểm)

A.38 cm

B.48 cm

C.58 cm

25/Đặt tính rồi tính :( 1 điểm)
           84 x 2

241 x 3

97  : 7


572 :5                         
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    26     Một cửa hàng có 75 kg đường , đã bán được 
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 số đường đó. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu ki- lô - gam đường? ( 2 điểm)
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